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BÁO CÁO NHANH 
Tình hình hạn hán, thiếu nước khu vực Trung Bộ 
(Cập nhật thứ 2 và thứ 5 hàng Tuần)
1. Kế hoạch gieo trồng.

Vụ Hè thu năm 2019, diện tích gieo trồng theo kế hoạch tại tỉnh Nghệ An là 129200 ha, giảm lần lượt 1000ha và 2115ha so với năm 2018, 2017. Trong đó 95000 ha lúa, 30400 ha màu, giảm lần lượt 1000ha và 1526ha lúa so với năm 2018, 2017; giảm 3500ha màu so với năm 2018 và giảm 4089ha màu so với 2017. Tại tỉnh Hà Tĩnh, diện tích gieo trồng theo kế hoạch là 57478ha, giảm 977ha so với 2018 và tăng 528ha so với 2017. Trong đó 44181ha lúa, 13297ha màu, giảm lần lượt 188ha và 329ha lúa so với 2018, 2017; giảm 789ha và tăng 857ha màu so với 2018, 2017.
	Tỉnh
	2019
	
	2018
	
	2017
	

	
	Lúa (ha)
	Màu (ha)
	Lúa (ha)
	Màu (ha)
	Lúa (ha)
	Màu (ha)

	Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	95000
	30700
	96000
	34200
	96526
	34789

	Hà Tĩnh
	44181
	13297
	44369
	14086
	44510
	12440

	Quảng Bình
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	
	
	


Nghệ An: đã gieo cấy được 62432ha/95000ha lúa và 11926ha/30700ha màu, đạt 59,2% kế hoạch. Theo kế hoạch vụ Hè Thu gieo cấy 59000ha, hiện có 3432ha lúa mùa được gieo cấy sớm.
Hà Tĩnh: đã gieo cấy được 43701ha/44181ha lúa và 6094ha/13297ha màu, đạt 86,6% kế hoạch.
2. Tình hình hạn hán


Tổng diện tích đang bị hạn hán, thiếu nước khu vực Trung Bộ là 11.650ha, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cụ thể:
+ Thanh Hóa: Có khoảng 300ha diện tích đã gieo cấy bị thiếu nước (Đông Sơn 70ha, Tĩnh Gia 230ha). Hiện địa phương đã dùng bơm hỗ trợ tưới. 

+ Nghệ An: Tỉnh Nghệ An có 12387ha bị hạn tại các huyện Diễn Châu (730ha), Yên Thành (1327ha), Quỳnh Lưu (550ha), Đô Lương (570ha), Tân Kỳ (700ha), Nghĩa Đàn (500ha), Tương Dương (38ha), Nam Đàn (181ha), Hưng Nguyên (500ha), Nghi Lộc (3000ha), TP Vinh (1040ha), Thanh Chương (1000ha), Quỳ Hợp (704ha).
+ Hà Tĩnh: Tỉnh Hà Tĩnh có 730ha bị hạn tại các huyện Kỳ Anh (350ha), TX Kỳ Anh (60ha), Hương Khê (320ha).
+ Tỉnh Quảng Bình: Diện tích xấp xỉ 2.201ha trong đó: Huyện Tuyên Hóa (246ha), huyện Quảng Trạch (417ha), Thị xã Ba Đồn (174ha), Tp Đồng Hới (340ha), huyện Bố Trạch (100ha), huyện Quảng Ninh (837ha), khoảng 87ha thuộc huyện Lệ Thủy và Minh Hóa.
+ Quảng Trị: Có khoảng 100ha thuộc vùng tưới của đập Sa Lung đang khó khăn về nguồn nước, hiện phải bổ sung từ hồ Bảo Đài.
+ Tỉnh Bình Định: có khoảng 2.029 ha lúa diện tích đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước, chủ yếu là trong các công trình thủy lợi nhỏ do địa phương quản lý, tập trung tại các huyện: An Lão 100 ha, Vĩnh Thạnh 65 ha, Hoài Nhơn 316 ha, Phù Mỹ 895 ha, Tây Sơn 95 ha, huyện Tuy Phước có 558 ha. 
Dự báo đến cuối mùa khô có khoảng 40.500 ha diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước vào cuối mùa khô trong khu vực (vụ Hè Thu 2019).
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

3. Nguyên nhân hạn hán

3.1. Tình hình mưa
Từ đầu tháng 6 đến nay, lượng mưa trung bình khu vực Bắc Trung Bộ khoảng 40mm, thấp hơn so với TBNN cùng kỳ 61%, thấp hơn cùng kỳ năm 2017, 2018 khoảng 55%. Từ Nghệ An đến Quảng Trị lượng mưa dao động phổ biến từ 10-27mm, thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 66-89%; thấp hơn so với cùng kỳ 2018 từ 55-84%, năm 2017 từ 61-85%. Điển hình như các trạm Đô Lương, Nam Đàn, Vinh (Nghệ An); Kỳ Anh, Hương Sơn, Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Ba Đồn, Đồng Hới, Lệ Thủy, Đồng Tâm, Kiến Giang (Quảng Bình); Cửa Việt (Quảng Trị) từ đầu tháng 6 hầu hết không có mưa. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên thuộc khu vực Nam Trung Bộ lượng mưa từ đầu tháng 6 cũng rất thấp phổ biến chỉ từ 10-20mm.
3.2. Nhiệt độ


Nền nhiệt độ trong khu vực rất cao, từ đầu tháng 6 đến nay nắng nóng xảy ra liên tục và trên diện rộng với nền nhiệt độ từ 37,0-40,00C, có những nơi đạt 410C, kết hợp với gió phơn tây nam (gió Lào) nên bốc hơi trong khu vực rất lớn. Với điều kiện nắng nóng như hiện nay, lượng bốc hơi hằng ngày lên tới 5-7mm/ngày.
3.3. Nguồn nước hệ thống thủy lợi

- Nguồn nước hồ chứa: 
+ Dung tích toàn vùng Bắc Trung Bộ (đối với các hồ chứa vừa và lớn) đạt 44,5% so với DTTK, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 13%, năm 2017 là 22%. Một số tỉnh hiện có dung tích trữ thấp như Quảng Bình (39%), Quảng Trị (40%). Một số hồ hiện có dung tích trữ thấp như: Khe gỗ 24%, Lách Bưởi 34%, Khe Làng 29%, Nghi Công 29%, Khe Xiêm 20%, Khe Thị 34%, Bàu Gia 35%, Kẻ Sặt 31%, Mả Tổ 35%, Bàu Đá 29%, Khe Nậy 10%, Cao Cang 16%, Khe Đá 34% (Nghệ An), Kẻ Gỗ 31%, Thượng Tuy 20%, Đập Bún 33%, Khe Hao 19%, Đá Bạc 20%, Cồn Tranh 24%, Khe Cò 38% (Hà Tĩnh); Vực Nồi 22%, Đồng Ran 19%, Tiên Lang 17%, Trung Thuần 7%, Phú Vinh 27%, Vực Sanh 15% (Quảng Bình). Đối với các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý, dung tích hiện nay chỉ đạt 30-40% dung tích, nhiều hồ đập vùng Nghi Lộc, Tân Kỳ (Nghệ An) chỉ còn 15-20%, trong đó một số hồ đã cạn nước. 
+ Vùng Nam Trung Bộ, dung tích toàn vùng đạt khoảng 54%DTTK. Một số tỉnh có dung tích thấp như Bình Định 48%, Quảng Ngãi 49%. Đồng Nghệ 39% (Đà Nẵng); Núi Ngang 47,2; Liệt Sơn 37,6% (Quảng Ngãi); Núi Một 42,3% (Bình Định); Sông Biêu 20% (Ninh Thuận); Sông Quao 34%, Sông Móng 6% (Bình Thuận).
- Nguồn nước tại cống Nam Đàn: Mực nước cống Nam đàn giao động từ (-0,4)-(1,3)/MNTK 1,5m nên hằng ngày cống chỉ lấy được 8-10h. Nguồn nước từ cống Bara Nam Đàn xuống thấp không thể tạo nguồn được cho hệ thồng Nam - Hưng - Nghi. Hầu hết các trạm bơm không có nguồn để bơm, đặc biệt là các xã vùng cuối kênh và vùng giữa vùng Nam Hưng Nghi. Nguồn nước từ cống Nam Đàn về khó khăn cộng với triều cao nên trên sông Cấm mặn xâm nhập sâu tận cầu N5 thuộc xã Nghi Thuận, nồng độ mặn lên tới 3 phần nghìn gây ảnh hưởng đến công trình trạm bơm dọc sông Cấm, kênh Gai. 

3.4. Nguyên nhân khác:


 Tỉnh Quảng Bình có một phần diện tích không nằm trong nhiệm vụ tưới vụ Hè thu 2019 của công trình phụ trách nhưng người dân vẫn tự ý gieo trồng và tưới nhờ trời. 
4. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tổng cục Thủy lợi đang chuẩn bị Văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Trung Bộ, đề nghị tăng cường thực hiện các giải pháp chính  như sau:


- Thường xuyên kiểm kê nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt trên địa bàn, khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước, xây dựng kế hoạch cấp nước cụ thể cho từng vùng phục vụ của công trình thủy lợi. 

- Bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước, tránh việc mở rộng sản xuất vượt quá năng lực thiết kế công trình, không thực hiện gieo trồng vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tưới hoặc vùng phụ trách tưới của công trình thủy lợi nhưng nguồn nước không bảo đảm phục vụ tưới cho cả vụ sản xuất. 

- Triển khai thực hiện các giải pháp thủy lợi như đào ao, giếng, nạo vét hệ thống dẫn nước, lắp đặt các trạm bơm dã chiến,.. để cung cấp nước cho các khu vực đang bị thiếu nước.


- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước tới người dân; vận động nhân dân trữ nước và sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm.


Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.
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Phụ lục: Thống kê tình hình hạn hán thiếu nước
	TT
	Tỉnh/Thành phố
	Diện tích gieo trồng (ha)
	Diện tích bị chết do thiếu nước

(ha)
	Diện tích không canh tác do thiếu nước (ha)
	
	Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hạn hán, xâm nhập mặn (ha)

	
	
	Tổng cộng
	Lúa
	Cây trồng khác
	
	
	Tuần trước
	Hiện tại
	Lúc cao nhất
	Nguy cơ 

	Bắc Trung Bộ

	1
	Thanh Hóa
	164.900
	122.040
	42.860
	
	
	
	300
	
	10.000

	2
	Nghệ An
	130.200
	96.000
	34.200
	
	
	
	6.675
	
	12.000

	3
	Hà Tĩnh
	59.200
	44.369
	14.831
	
	
	
	345
	
	1.000

	4
	Quảng Bình
	43.496
	24.491
	19.005
	
	
	
	2.201
	
	3.200

	5
	Quảng Trị
	40.392
	25.753
	14.639
	
	
	
	100
	
	2.700

	6
	Thừa Thiên Huế
	39.350
	26.000
	13.350
	
	
	
	-
	
	2.580

	Nam Trung Bộ

	1
	Bình Định
	13.590
	
	
	
	
	
	2.029
	
	9.000

	Tổng cộng
	491.128
	
	
	
	
	
	11.650
	
	40.480


